
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ THƯỜNG THẮNG 

 

Số:      /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thường Thắng, ngày 16  tháng 5 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

V/v niêm yết đối tượng xét tặng, truy tặng  

“ Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” 

 

  Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

 Căn cứ Nghị định số 28/2024/NĐ- CP ngày 06 tháng 03 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “ Huy chương Thanh niên 

xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến; 

Căn cứ vào hồ sơ đề nghị của đối tượng xét tặng, truy tặng “ Huy chương 

Thanh niên xung phong vẻ vang” . 

Theo quy trình thực hiện chế độ chính sách đối với đối tượng xét tặng, truy tặng 

“Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” được đảm bảo chính xác, công 

bằng, dân chủ. UBND xã  niêm yết danh sách đối tượng đủ điều kiện đề nghị xét tặng, 

truy tặng “ Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”  tại UBND xã Thường 

Thắng, tại Nhà văn hóa thôn và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của xã từ 15h 00 

phút   ngày 16/5/2024 - đến 15 h 00 phút ngày 23/5/2024 (có danh sách kèm theo). 

UBND xã đề nghị các ông, bà trưởng thôn trong toàn xã thông báo trên hệ 

thống loa truyền thanh của thôn về danh sách các đối tượng đề nghị xét tặng, truy 

tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” để nhân dân được biết. Đây 

là nội dung quan trọng đề nghị các ông, bà trưởng thôn thông báo đúng nội dung 

trên./. 

 Nơi nhận: 

- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã; 

- HĐ TĐKT xã; 

- Cổng Thông tin điện tử xã; 

- Các thôn; 

- Lưu VT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Lê Thị Lan 

 



  

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THƯỜNG THẮNG 

 

DANH SÁCH NIÊM YẾT ĐỐI TƯỢNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỀ NGHỊ  

TẶNG, TRUY TẶNG “HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG” 
 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-UBND ngày 16/5/2024 của UBND xã Thường Thắng) 

 

 

ST

T 
Họ và tên 

Ngày, tháng 

năm sinh 
Quê quán Nơi ở hiện nay 

Đơn vị 

tham gia 

TNXP 

Thời gian tham 

tham TNXP 
Số CCCD Ghi chú 

1 
Nguyễn Thị Nga 01/01/1928 

Thường Thắng, Hiệp 

Hòa, Bắc Giang 

Trong Làng, Thường 

Thắng, Hiệp Hòa, Bắc 

Giang 

C231 2/1952-7/1954 024128004242  

2 

Ngô Thị Ứng 

01/01/1951 

Thường Thắng, Hiệp 

Hòa, Bắc Giang 

Khúc Bánh, Thường 

Thắng, Hiệp Hòa, Bắc 

Giang N107, P13 12/1966-12/1969 

 

 

024151005834 

 

3 
Bùi Văn Chè 

1933 

Thường Thắng, Hiệp 

Hòa, Bắc Giang 

Trong Làng, Thường 

Thắng, Hiệp Hòa, Bắc 

Giang C231 01/1951-7/1954 

 
Bùi Đức 

Cường 

4 Đinh Văn Sách 

1938 

Thường Thắng, Hiệp 

Hòa, Bắc Giang 

Khúc Bánh, Thường 

Thắng, Hiệp Hòa, Bắc 

Giang 

Đường sắt 

Thái 

Nguyên 11/1959-11/1963 

 
La Thị 

Hường 

5 Nguyễn Văn Cơ 

01/01/1936 

Thường Thắng, Hiệp 

Hòa, Bắc Giang 

Thống Nhất, Thường 

Thắng, Hiệp Hòa, Bắc 

Giang 

Đường sắt 

Thái 

Nguyên 11/1959-3/1964 

024036002859  

6 Nguyễn Thị Thao 

05/06/1943 

Thụy Hải, Thái 

Thụy, Thái Bình 

Đồng Tâm, Thường 

Thắng, Hiệp Hòa, 

Bắc Giang 

Đường sắt 

Thái 

Nguyên 

11/1959-

02/1968 

024143004474  

7 Nguyễn Văn Vinh 

1940 

Thường Thắng, Hiệp 

Hòa, Bắc Giang 

Trong Làng, Thường 

Thắng, Hiệp Hòa, Bắc 

Giang 

Đường sắt 

Thái 

Nguyên 11/1959-5/1963 

 
Nguyễn 

Văn Dự 



8 Nguyễn Văn Thơ 

10/05/1941 
Thường Thắng, Hiệp 

Hòa, Bắc Giang 

Dinh Đồng, Thường 

Thắng, Hiệp Hòa, Bắc 

Giang 

Đường sắt 

Thái 

Nguyên 

11/1959-

01/1964 

024041002757  

9 Nguyễn Thị Bẩy 

1948 
Thường Thắng, Hiệp 

Hòa, Bắc Giang 

Hồng Tiến, Thường 

Thắng, Hiệp Hòa, 

Bắc Giang N107, P13 

12/1966-

12/1971 

120472769  

10 Nguyễn Đức Đoàn 

1949 

Thường Thắng, 

Hiệp Hòa, Bắc 

Giang 

Đoàn Kết, Thường 

Thắng, Hiệp Hòa, 

Bắc Giang N107, P13 11/1966-9/1969 

024049004226  

11 Lê Thị Bẩy 

1948 
Thường Thắng, Hiệp 

Hòa, Bắc Giang 

Hồng Tiến, Thường 

Thắng, Hiệp Hòa, 

Bắc Giang N107, P13 

12/1966-

12/1969 

 
Nguyễn Thị 

Thành 

12 Mẫn Xuân Chử 

01/06/1947 

Việt Tiến, Việt 

Yên, Bắc Giang 

Thôn Đồng Tâm, 

Thường Thắng, Hiệp 

Hòa, Bắc Giang N25 9/1964-6/1970 

 
Trịnh Thị 

Thạch 

13 Văn Thị Tư 

01/01/1943 

Thường Thắng, 

Hiệp Hòa, Bắc 

Giang 

Hiệp Đồng, Thường 

Thắng, Hiệp Hòa, 

Bắc Giang N25 9/1964-12/1968 

024143003517  

14 Ngọ Văn Bính 

1927 

Thường Thắng, Hiệp 

Hòa, Bắc Giang 

Trong Làng, Thường 

Thắng, Hiệp Hòa, Bắc 

Giang C231 2/1951-7/1954 

 
Nguyễn Thị 

Bé 

15 Ngô Thị Ân 

29/03/1948 
Xã Tân Hồng, Từ 

Sơn, Bắc Ninh 

Thôn Đồng Tâm, 

Thường Thắng, Hiệp 

Hòa, Bắc Giang C107,N25 2/1966-2/1969 

 
Đinh Văn 

Trung 

16 Đinh Văn Quỳnh 

1945 

Thường Thắng, 

Hiệp Hòa, Bắc 

Giang 

Thôn Đồng Tâm, 

Thường Thắng, Hiệp 

Hòa, Bắc Giang N25 9/1964-4/1968 

 
Đinh Văn 

Trung 

17 Nguyễn Văn Đối 

01/01/1933 

Thường Thắng, 

Hiệp Hòa, Bắc 

Giang 

Hiệp Đồng, Thường 

Thắng, Hiệp Hòa, 

Bắc Giang C231 1951-1954 

024033001959  

18 Ngọ Văn Tiên 

1933 

Thường Thắng, 

Hiệp Hòa, Bắc 

Giang 

Hiệp Đồng, Thường 

Thắng, Hiệp Hòa, 

Bắc Giang Đội 307 1950-1954 

 
Ngọ Văn 

Dinh 



19 Nguyễn Văn Tuân 

12/07/1933 

Thường Thắng, 

Hiệp Hòa, Bắc 

Giang 

Thôn Thống Nhất, xã 

Thường Thắng, Hiệp 

Hòa, Bắc Giang C231 1951-1954 

 
Nguyễn 

Văn Tuấn 

20 Nguyễn Văn Thiện 

1942 

Thường Thắng, 

Hiệp Hòa, Bắc 

Giang 

Đồng Tâm, Thường 

Thắng, Hiệp Hòa, 

Bắc Giang 
CT213.CT2 

 
11/1959-

25/9/1966 

 
Nguyễn 

Văn Hiên 
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